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001 Anh Đặng Việt Nam 14/05/1998 Nhật Chiêu, X. Liên Châu, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 
X KHÓA 

28.2016 
A1 026098003469 

002 Anh Ngô Thị Nữ 27/10/1975 Hạ Dục, X. Đồng Phú, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại H 001175002860 

003 Anh Ngô Thị Kim Nữ 12/02/1998 Hòa Lương, X. Hà Hồi, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001198005719 

004 Anh Nguyễn Đình Nam 17/10/1998 Trung Tâm, X. Mông Sơn, H. Yên Bình, 

T. Yên Bái 
X KHÓA 

28.2016 
A1 061099684 

005 Anh Nguyễn Thế Nam 06/05/1996 Đội 1, X. Quỳnh Hoàng, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 152095762 

006 Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 01/10/1992 Đội 1, X. Thanh Cao, H. Thanh Oai, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017145188 

007 Anh Vũ Kỳ Nam 30/08/1998 Bạch Liên, X. Liên Phương, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017528792 

008 Ánh Nguyễn Phượng Nam 17/11/1996 Tân Hội, X. Trần Phú, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017460073 

009 Biết Kiều Văn Nam 31/05/1993 Đội 1, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X B2 990134889485 20/09/2013 KHÓA 

28.2016 
A1 Sát hạch H 017210409 

010 Chủ Quàng Văn Nam 12/06/1997 X. Mường É, H. Thuận Châu, T. Sơn La X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại LT + H 051081894 

011 Chung Hà Chí Nam 15/07/1998 P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. 

Điện Biên 

X KHÓA 

28.2016 
A1 040828660 

012 Chung Lê Mạnh Nam 02/11/1988 X. Nguyễn Trãi, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 112263849 
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013 Cường Nguyễn Anh Nam 24/08/1992 Đội 1, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017356131 

014 Cường Nguyễn Quốc Nam 26/07/1998 Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098014532 

015 Cường Nguyễn Quốc Nam 10/09/1998 Xa Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại LT + H 001098004115 

016 Cường Nguyễn Tài Nam 03/07/1996 Thôn 1, X. Quang Trung, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X KHÓA 

28.2016 
A1 174530845 

017 Đạt Nguyễn Đăng Nam 19/06/1998 Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 013492501 

018 Đạt Phạm Tuấn Nam 21/03/1998 4 Tổ 82, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 013549507 

019 Dự Nguyễn Văn Nam 17/12/1992 X. Hợp Thịnh, H. Kỳ Sơn, T. Hòa Bình X KHÓA 

28.2016 
A1 113061006 

020 Đức Nguyễn Văn Nam 11/08/1992 Đội 1, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163135325 

021 Dũng Nguyễn Mạnh Nam 26/11/1997 Tổ 1 Khu 2B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X KHÓA 

25.2016 
A1 SH lại LT + H 101290683 

022 Dũng Nguyễn Tiến Nam 04/11/1998 Xuân Tình, X. Đồng Tân, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098008017 

023 Dũng Nguyễn Văn Nam 28/10/1996 Thôn Hạ, X. Thượng Lan, H. Việt Yên, 

T. Bắc Giang 
X KHÓA 

28.2016 
A1 122159675 

024 Dũng Phạm Văn Nam 25/10/1998 X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam X KHÓA 

28.2016 
A1 168596559 

025 Dương Nguyễn Thùy Nữ 07/01/1996 X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 163312492 

026 Duy Đỗ Thị Nữ 22/01/1997 Trúc Chuẩn 3, X. Đồng Tiến, H. Triệu 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

28.2016 
A1 175000915 

027 Duy Nguyễn Văn Nam 05/09/1998 Bồng Lai, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017423703 

028 Duyên Vũ Thanh Nữ 04/09/1994 X. Như Hòa, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình X KHÓA 

28.2016 
A1 164528714 
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029 Giáp Hoàng Đình Nam 07/06/1994 TT. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái X KHÓA 

28.2016 
A1 060995811 

030 Hải Nguyễn Trung Nam 05/09/1998 Cầu Tiên, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 013568041 

031 Hằng Chu Thị Nữ 09/10/1998 Tổ 7, P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017447885 

032 Hằng Nguyễn Nguyệt Nữ 01/09/1998 32 Lạc Long Quân, P. Hải Tân, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X KHÓA 

28.2016 
A1 142857933 

033 Hạnh Tô Minh Nữ 21/09/1998 X. Yên Phương, H. ý Yên, T. Nam Định X KHÓA 

28.2016 
A1 036198002044 

034 Hảo Ngô Văn Nam 01/10/1993 Mỹ Hợp, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 164505446 

035 Hậu Đào Thị Nữ 22/09/1998 Đội 7, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. Ninh 

Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 164622449 

036 Hiền Lò Văn Nam 02/08/1992 Na Khoang, X. Mường Nhà, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 

X KHÓA 

28.2016 
A1 040436897 

037 Hiệp Bùi Hoàng Nam 05/02/1998 X. Quang Trung, H. Vụ Bản, T. Nam 

Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 036098006027 

038 Hiếu Hoàng Trung Nam 09/01/1994 P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam X KHÓA 

28.2016 
A1 168545749 

039 Hiếu Nguyễn Đức Nam 08/07/1998 Khu 1, X. Lang Sơn, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X KHÓA 

28.2016 
A1 132377440 

040 Hoà Đinh Trọng Nam 16/09/1998 Trung Cường, X. Yên Cường, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 036098005209 

041 Hòa Đỗ Thị Nữ 14/02/1996 X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

18.2016 
A1 SH lại H 017245584 

042 Hòa Nguyễn Thị Minh Nữ 24/08/1995 Khu 13, X. Ngọc Lập, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 
X KHÓA 

28.2016 
A1 132278506 

043 Hòa Phạm Thị Nữ 20/10/1992 X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội X KHÓA 

28.2016 
A1 017165177 

044 Hoàng Đào Huy Nam 22/09/1998 37B, P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. 

Hải Dương 

X KHÓA 

28.2016 
A1 030098001907 

3/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

045 Hoàng Lê Huy Nam 08/06/1996 Tổ 12, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017191358 

046 Hoàng Phạm Đăng Nam 01/04/1998 Xóm 12, X. Diễn Trung, H. Diễn Châu, 

T. Nghệ An 
X KHÓA 

28.2016 
A1 187788979 

047 Hội Hoàng Thị Thu Nữ 02/11/1998 Nam Thọ, P. Trà Cổ, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X KHÓA 

28.2016 
A1 101286456 

048 Hồng Phạm Thị Vân Nữ 14/10/1995 Ái Quốc, X. Hợp Tiến, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 152082704 

049 Huế Trần Thị Nữ 11/04/1998 Đội 1, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017432063 

050 Hùng Hoàng Văn Nam 30/01/1990 Xóm 1, X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

23.2016 
A1 SH lại H 173122758 

051 Hùng Phạm Mạnh Nam 09/06/1997 115 P1, P. Văn Miếu, TP. Nam Định, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163434440 

052 Hưng Hoàng Mạnh Nam 06/08/1998 Xóm 7, X. Yên Lộc, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 164632379 

053 Hưng Nguyễn Kim Nam 25/04/1996 Thôn 1, X. Phúc Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 
X KHÓA 

28.2016 
A1 187468265 

054 Hương Đỗ Thị Nữ 04/08/1994 Lập Phương, X. Khai Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017337813 

055 Hương Nguyễn Thị Nữ 03/10/1995 Mão Cầu, X. Hồ Tùng Mậu, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 
X KHÓA 

28.2016 
A1 145740926 

056 Huy Nguyễn Văn Nam 03/05/1993 Thôn 5, X. Quảng Khê, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

28.2016 
A1 173833409 

057 Huyền Bùi Thị Nữ 27/02/1998 Tổ 6, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 163415599 

058 Huyền Vũ Thảo Nữ 28/08/1998 22 Ngõ 279 Đội Cấn, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 013519084 

059 Huỳnh Vũ Đức Nam 16/09/1998 X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ X KHÓA 

28.2016 
A1 132377318 

060 Khải Đinh Ngọc Nam 22/01/1998 Thôn 7B, X. Yên Quang, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163461231 
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061 Khải Nguyễn Quang Nam 21/09/1998 Số 33 Lê Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 013531027 

062 Khải Nguyễn Văn Nam 22/06/1998 Khu 5, TT. Rạng Đông, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 036098001991 

063 Khuê Nguyễn Thị Nữ 01/01/1966 Hạ Dục, X. Đồng Phú, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại H 001166005132 

064 Khương Vũ Bá Nam 29/12/1996 Thôn 6, X. Quang Trung, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X KHÓA 

28.2016 
A1 174530953 

065 Khuyên Âu Văn Nam 28/01/1997 Đá Trơn, X. Đông Thọ, H. Sơn Dương, 

T. Tuyên Quang 

X KHÓA 

28.2016 
A1 071010992 

066 Kiên Lý Ngọc Nam 30/07/1997 Khu 2, TT. Chợ Rã, H. Ba Bể, T. Bắc 

Kạn 

X KHÓA 

28.2016 
A1 095249122 

067 Kiên Trần Trung Nam 13/10/1998 P. Phố Mới, TP. Lào Cai, T. Lào Cai X KHÓA 

28.2016 
A1 063513235 

068 Lâm Nguyễn Đức Nam 22/02/1998 Thôn 1, X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 034098000793 

069 Linh Nguyễn Thị Nữ 06/04/1995 Yên Phú, X. Thạch Bình, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại H 174834876 

070 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 11/09/1998 Xóm 3 - Yên Vĩnh, X. Dạ Trạch, H. 

Khóai Châu, T. Hưng Yên 
X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại LT + H 145811909 

071 Loan Nguyễn Thị Nữ 22/07/1982 Áng Hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 112139638 

072 Lợi Hoàng Công Nam 17/06/1998 Nhồi Dưới, X. Cổ Loa, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098013335 

073 Long Phan Đức Nam 26/09/1996 Khối 3, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 
X KHÓA 

28.2016 
A1 187645802 

074 Luân Nguyễn Thành Nam 09/10/1995 Viên Hoàng, X. Hoàng Long, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001095004276 

075 Luông Nguyễn Ngọc Nam 13/06/1996 Nguyệt Áng, X. Đại áng, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 013566280 
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076 Mai Lò Thị Nữ 07/09/1981 Bản Bánh 2, X. Chiềng Đông, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại H 040533541 

077 Mai Vũ Bá Nam 28/09/1996 X. Na Ngoi, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An X KHÓA 

28.2016 
A1 187475655 

078 Mạnh Phạm Đức Nam 05/06/1998 Chung Đồng, TT. Thanh Nê, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 152231547 

079 Mạnh Phạm Vũ Tiến Nam 25/04/1998 Tổ 71 - Khu 6, P. Cao Xanh, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X KHÓA 

28.2016 
A1 101309773 

080 Minh Nguyễn Khai Nam 07/05/1994 Cụm 4, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 001094008668 

081 Mười Đặng Thị Nữ 20/07/1997 Suối Lìn, X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. 

Sơn La 

X KHÓA 

28.2016 
A1 050976258 

082 Nam Lê Hà Nam 27/10/1998 X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X KHÓA 

28.2016 
A1 001098001217 

083 Nam Nguyễn Văn Nam 19/08/1997 Tây Bình, X. Hải Triều, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163451597 

084 Nam Trần Văn Nam 16/09/1998 X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 152196067 

085 Nga Bùi Thanh Nữ 15/05/1993 X. Nhân Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. Hòa 

Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 113550887 

086 Nga Nguyễn Thị Thúy Nữ 04/09/1994 Tổ 23C, P. Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 013073402 

087 Ngà Hoàng Thế Nam 25/11/1996 X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội X KHÓA 

28.2016 
A1 017172734 

088 Nguyên Nguyễn Văn Nam 16/01/1998 X. Yên Trị, H. ý Yên, T. Nam Định X KHÓA 

28.2016 
A1 163382278 

089 Nguyên Phạm Minh Nam 21/03/1998 4 Tổ 82, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098011160 

090 Nhà Thào Seo Nam 29/09/1997 Cửa Cải, X. Xuân Quang, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 
X KHÓA 

28.2016 
A1 063440496 

091 Nhân Trần Trí Nam 10/10/1998 Long Xuyên 1, TT. Nam Phước, H. Duy 

Xuyên, T. Quảng Nam 

X KHÓA 

28.2016 
A1 206044845 
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092 Nhung Hoàng Thị Chang Nữ 09/10/1998 Bản Lạn, X. Thái Đức, H. Hạ Lang, T. 

Cao Bằng 
X KHÓA 

28.2016 
A1 085087209 

093 Nhung Trần Thị Nữ 06/03/1998 Thôn 3, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 163392858 

094 Oanh Phạm Thị Kiều Nữ 15/10/1995 Trung Nha, X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 152100234 

095 Phan Nguyễn Đình Nam 16/08/1988 X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163114571 

096 Phia Lầu Bá Nam 03/10/1996 X. Kỳ Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An X KHÓA 

28.2016 
A1 187476276 

097 Phong Phạm Văn Nam 12/02/1996 Xóm 4, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 037096000284 

098 Phừ Lý A Nam 23/04/1997 Chuyên Gia 1, X. Nậm Kè, H. Mường 

Nhé, T. Điện Biên 

X KHÓA 

28.2016 
A1 040629549 

099 Phương Trần Thu Nữ 09/07/1997 4/42 - Phan Bội Châu, P. Trần Đăng 

Ninh, TP. Nam Định, T. Nam Định 

X KHÓA 

28.2016 
A1 163411231 

100 Quân Đỗ Như Nam 05/07/1998 Thôn 2, X. Xuân Trường, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

28.2016 
A1 175072681 

101 Quân Hoàng Đình Nam 20/12/1997 Xóm 3, X. Thái Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X KHÓA 

28.2016 
A1 187701386 

102 Quang Lê Văn Nam 11/08/1998 Xóm 5, X. Nam Trung, H. Nam Đàn, T. 

Nghệ An 
X KHÓA 

28.2016 
A1 187708563 

103 Quảng Nguyễn Văn Nam 05/12/1994 Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017242682 

104 Quỳnh Nguyễn Đức Nam 11/09/1998 Thôn Nội, X. Chấn Hưng, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 
X KHÓA 

28.2016 
A1 026098003420 

105 Sang Lê Bá Nam 28/02/1995 TT. Chờ, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh X KHÓA 

28.2016 
A1 125578009 

106 Sao Bùi Văn Nam 18/08/1998 Xóm Mắt, X. Nật Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 113676984 
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107 Sơn Nguyễn Cao Nam 31/08/1998 Chợ Kim, X. Xuân Nộn, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098013320 

108 Sơn Nguyễn Thành Nam 02/05/1998 Văn Miếu, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017432987 

109 Sơn Vũ Xuân Nam 24/01/1998 Xóm 2, X. Minh Hòa, H. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X KHÓA 

28.2016 
A1 142863011 

110 Sỹ Phạm Quốc Nam 19/06/1998 Tân Trung, X. Phú Cường, TP. Hưng 

Yên, T. Hưng Yên 

X KHÓA 

28.2016 
A1 145849659 

111 Thắng Đỗ Văn Nam 15/10/1998 Thanh Hải, X. Văn Hải, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X KHÓA 

28.2016 
A1 164656215 

112 Thanh Vũ Minh Nam 13/03/1996 Vũ Xá, X. Yên Bắc, H. Duy Tiên, T. Hà 

Nam 

X KHÓA 

28.2016 
A1 168562997 

113 Thành Nguyễn Tiến Nam 19/10/1998 Phú Ổ, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 001098008312 

114 Thảo Nguyễn Thị Nữ 18/06/1994 Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017315614 

115 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 07/10/1998 Cao Mật Hạ, X. Thanh Cao, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 001198006720 

116 Thể Phạm Văn Nam 08/04/1998 Xóm 2, X. Giao Hương, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 036098001708 

117 Thơm Trần Thị Nữ 12/07/1993 Xóm 5, X. Phú Phúc, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 
X KHÓA 

28.2016 
A1 168472464 

118 Thu Lê Thị Nữ 11/01/1998 Làng Pheo, X. Nguyệt ấn, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

28.2016 
A1 174885538 

119 Thu Nguyễn Thị Nữ 05/08/1996 An Quang, X. Lãng Ngâm, H. Gia Bình, 

T. Bắc Ninh 
X KHÓA 

28.2016 
A1 125661496 

120 Thuấn Nguyễn Văn Nam 27/07/1998 X. Liêm Hải, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X KHÓA 

28.2016 
A1 036098002569 

121 Thúy Nguyễn Thị Nữ 12/02/1997 X. Quyết Thắng, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 
X KHÓA 

28.2016 
A1 142822190 

122 Thủy Lại Thị Phương Nữ 26/09/1994 Tổ 1, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X KHÓA 

28.2016 
A1 035194000449 
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123 Thủy Nguyễn Thanh Nữ 21/08/1998 Tổ 4 - Long Thạch B, P. Cẩm Thạch, 

TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 
X KHÓA 

26.2016 
A1 SH lại LT + H 101249306 

124 Tiến Đinh Công Nam 16/01/1997 Vĩnh Xương, X. Mỹ Thành, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001097006536 

125 Tiến Lê Văn Nam 06/12/1997 Lập Trung, X. Bình Dương, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X KHÓA 

22.2016 
A1 SH lại H 135920685 

126 Tiến Nguyễn Văn Nam 13/10/1998 Bạch Liên, X. Liên Phương, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 017516051 

127 Tiến Trần Văn Nam 12/05/1998 X. Phù Nham, H. Văn Chấn, T. Yên Bái X KHÓA 

28.2016 
A1 061074348 

128 Toản Hoàng Văn Nam 24/08/1997 Xóm 8, X. Nga Thủy, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

28.2016 
A1 174596406 

129 Trang Nguyễn Thị Nữ 20/07/1997 Trung Oai, X. Tiên Dương, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 013543137 

130 Trang Phạm Thị Nữ 23/07/1998 TT. Me, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình X KHÓA 

28.2016 
A1 164633330 

131 Trang Phan Thị Thùy Nữ 18/04/1998 Đội 7, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. Ninh 

Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 164622468 

132 Trường Phùng Thế Nam 24/06/1990 X. Yên Thạch, H. Sông Lô, T. Vĩnh 

Phúc 
X KHÓA 

19.2016 
A1 SH lại H 135560690 

133 Tú Trần Anh Nam 31/03/1998 X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X KHÓA 

28.2016 
A1 017501284 

134 Tùng Nguyễn Thanh Nam 23/02/1998 P310, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 001098001367 

135 Tuyến Đinh Thị Nữ 10/11/1995 Đội 1, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

28.2016 
A1 017215258 

136 Vinh Trần Quang Nam 18/09/1994 Huy Hậu, X. Hùng Tiến, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 164538564 

137 Vương Mạc Thế Nam 22/07/1998 Đội 3, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X KHÓA 

28.2016 
A1 101286798 

138 Xuân Nguyễn Văn Nam 15/07/1971 Cộng Hòa - Võ Lao, X. Văn Võ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

28.2016 
A1 001071006496 
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139 Xuyên Nguyễn Văn Nam 25/02/1994 X. Quang Minh, H. Bắc Quang, T. Hà 

Giang 
X KHÓA 

28.2016 
A1 073403030 

140 Yến Đỗ Thị Hải Nữ 25/09/1998 Xóm 6, X. Khánh Thượng, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X KHÓA 

28.2016 
A1 164622270 
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